
PHỤ LỤC SỐ 01
     TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1), tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số    1022 /QĐ-UBND  ngày  08 /6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                                                      Đơn vị: đồng

Số
TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện Giá trị quyết

toán
Đã thanh toán,

tạm ứng

Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo
cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu
1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng số 107.754.549.000 107.531.456.000 298.260.000 75.167.000
1 Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn Quản lý dự án 772.491.000 772.491.000 - -
2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Giám sát thi công xây dựng 1.217.559.000 1.217.559.000 - -
3 Công ty Bảo Minh Lạng Sơn Chi phí bảo hiểm công trình 306.068.000 306.068.000 -

4 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn
Chi phí khảo sát, thiết kế BVTC 1.730.391.000 1.730.391.000 - -

Chi phí cắm cọc GPMB và cắm cọc lộ giới
đường bộ 90.202.000 90.202.000

5 Sở Xây dựng Phí thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán của
CQQLNN 85.519.000 85.519.000

6 Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng
Tuấn Anh tại Lạng Sơn Chi phí lập HSYC, đánh giá HSĐX 100.000.000 100.000.000 - -

7 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông
vận tải

Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm
định công trình 457.603.000 457.603.000

8 Tổng công ty 319 Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ 616.739.000 616.739.000 - -

9 Sở Tài chính Thẩm tra phê duyệt quyết toán 174.281.000 0 174.281.000,00 -

10 Công ty CP Xây dựng Mỹ Sơn Chi phí xây dựng 71.747.712.000 71.646.818.000 100.894.000

11 Trung tâm PTQĐ tỉnh Lạng Sơn - Chi nhánh PTQĐ khu
vực Chi Lăng Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 30.219.115.000 30.294.282.000 75.167.000,00

12 Trung tâm PTQĐ tỉnh Lạng Sơn - Chi nhánh PTQĐ khu
vực Chi Lăng Kính phí di chuyển đường điện 0,4 Kv 142.974.000 119.889.000 23.085.000

13 Sở Nông nghiệp và Môi trường Phí xác định giá đất bồi thường QĐ4314 15.740.000 15.740.000

14 Văn phòng Đăng ký đất đai Kinh phí trích đo địa chính 45.000.000 45.000.000

15 Phòng Tài nguyên và Môi trường (huyện Chi Lăng cũ) Thẩm định phương án bồi thường 33.155.000 33.155.000 - -
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